[bookmark: _Toc56862052]PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN LỊCH SỬ 9
Năm học: 2021-2022

I. MỤC TIÊU ĐỀ KT:	    
1. Kiến thức: 
Nhằm kiểm tra kiến thức của HS phần lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp và  chống Mĩ: Biết được các sự kiện cơ bản của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến 1975. So sánh được các chiến lược chiến tranh của Mĩ đã áp dụng ở Việt Nam. Đánh giá  vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của Pháp- Mỹ.  Nhận xét được các sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
2. Năng lực: 
- Ghi nhớ, tái hiện sự kiện,  trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện.
 - Thực hành bộ môn; tái hiện sự kiện, so sánh, đánh giá,….
3. Phẩm chất:
Giáo dục cho học sinh thái độ nghiêm túc, tinh thần tự lực trong làm bài,  kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ..
II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA:
     - Trắc nghiệm : 30%
     - Tự luận :        70%.
III.MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:
1/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
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	Chương V. Việt Nam trong những năm 1945-1954
	Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946-1950
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	Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954) 
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Chương VI. Việt Nam từ năm 1954-1975

	Bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống ĐQ Mĩ và chính quyền SG ở MN (1954- 1965)
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	Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
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	Bài 30: Hoàn thành giải phóng MN, thống nhất đất nước (1973-1975)
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2/ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA.
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Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Chương V. Việt Nam từ cuối 1946 đến 1954 

	Bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946-1950
	Vận dụng:

Phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của ta 
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	Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược kết thúc (1953- 1954) 

	Nhận biết: 
Biết được vị trí chiến lược quan trọng của cứ điểm ĐBP
Thắng lợi đập tan kế hoạch Na-va của Pháp- Mĩ
Biết được một số sự kiện tiêu biểu của chiến dịch Điện Biên Phủ
Vận dụng cao: Giải thích được đâu là nguyên nhân quan trọng nhất  đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Rút ra bài học cho bản thân
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	Chương VI Việt Nam từ năm 1954-1975

	Bài 28: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống ĐQ Mĩ và chính quyền SG ở miền Nam (1954- 1965)
	Nhận biết: 
Biết được khái niệm “ĐK”
Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954
Thông hiểu:
So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược chiến tranh đặc biệt với chiến lược chiến tranh cục bộ   của đế quốc Mĩ 
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	Bài 29: Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965- 1973)
	Nhận biết:
Ý nghĩa của trận “Điện Biên Phủ” trên không
Thông hiểu:
So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược chiến tranh đặc biệt với chiến lược chiến tranh cục bộ   của đế quốc Mĩ 
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	Bài 30: Hoàn thành giải phóng MN, thống nhất đất nước (1973-1975)
	Nhận biết: Biết được một số sự kiện tiêu biểu phong trào  giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Vận dụng cao: Giải thích được đâu là nguyên nhân quan trọng nhất  đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Rút ra bài học cho bản thân
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IV. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA 






	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC

	ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ II- Năm học: 2021-2022
Môn: Lịch sử 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 


I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Chọn phương án đúng và ghi vào giấy thi
Câu 1. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Na-va là do
A. Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng.
[bookmark: _GoBack]B. Điện Biên Phủ được Pháp chiếm từ lâu.
C. Điện Biên Phủ ngay từ đầu là trọng tâm của kế hoạch Na-va.
D. Điện Biên Phủ gần nơi đóng quân chủ lực của Pháp.
Câu 2. Thắng lợi nào đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va của Pháp- Mĩ?
A. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954.     B. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 được ký kết.        
C. Chiến thắng Bắc Tây Nguyên tháng 2/1954.                   D. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.                 
Câu 3.  ‘‘Đồng khởi” có nghĩa là
A. Đồng lòng đứng dậy khởi nghĩa.			      B. Đồng sức đứng dậy khởi nghĩa.
C. Đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa.			      D. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa.
Câu 4.  Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương năm 1954?
A. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm.		     B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.        D. Thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.
Câu 5.  Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước là ngày nào?
A. Ngày 24/3/1975.		B. Ngày 29/3/1975.	         C. Ngày 30/4/1975.       D. Ngày 02/5/1975.
Câu 6.  Chiến dịch mở màn trong cuộc Tổng tiến công và nổ dậy Xuân 1975 là 
A. Buôn Ma Thuột.             B. Tây Nguyên.                 C. Huế - Đà Nẵng.        D. Hồ Chí Minh. 
Câu 7. Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào?
A. 1972 và 1973.		B. 1973 và 1974.	          C. 1974 và 1975.           D. 1975 và 1976.
Câu 8.  Sự kiện nào đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng?
A. Chính phủ Trung ương Sài Gòn bị bắt.      B. Tống thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
C. Xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập.	       D. Cờ cách mạng cắm trên Dinh Độc Lập.
Câu 9. Khẩu hiệu “ Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, là tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch nào? 
A. Chiến dịch Biên giới 1950.				B. Chiến dịch Tây Bắc 1952.
C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954.			D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Câu 10. Chiến dịch Lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? 
A. 55 ngày đêm.    		 B. 56 ngày đêm.        	 C. 60 ngày đêm.          D. 66 ngày đêm.        
Câu 11. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?
A. Ngày 7/5/1954.	        B. Ngày 8/5/1954.           C. Ngày 21/7/1954.          D. Ngày 10/10/1954.
Câu 12. Nơi nào diễn ra trận chiến đầu tiên giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
A. Cứ điểm Him Lam.      B. Sân bay Mường Thanh          C. Đồi A1       	     D. Sở chỉ huy.        
II. Tự luận (7,0 điểm). 
Câu 1. (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của trận "Điện Biên Phủ trên không" của quân và dân ta?
Câu 2. (2 điểm) Vì sao trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ta phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?
Câu 3: (3 điểm) So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược chiến tranh đặc biệt với chiến lược chiến tranh cục bộ   của đế quốc Mĩ
Câu 4. (1 điểm) Trong các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao? Em rút ra bài học gì cho bản thân? 

V. HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG ĐIỂM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
	ĐÁP ÁN ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2021-2022
Môn: Lịch sử 9



I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	CÂU
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II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 2
(1 điểm)
	- Trận "Điện Biên Phủ trên không" đã đập tan ý đồ của Mĩ muốn dùng sức mạnh giành thắng lợi quân sự quyết định trên chiến trường để có thắng lợi trên bàn đàm phán.
- Buộc Mĩ-Nguỵ phải kí kết hiệp định Pa-ri vầ chấm dứt chiến tranh,lập lại hoà bình ở Việt Nam.
	
0,5

0,5


	Câu 2
(2 điểm)

	* Ta phải chiến đấu lâu dài vì:
- Địch thực hiện âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh. Để phá sản âm mưu đó, ta phải đánh lâu dài.
- So sánh lực lượng giữa ta và địch lúc đầu chênh lệch: địch mạnh hơn ta cả về quân sự lẫn kinh tế.
- Cuộc chiến đấu của nhân dân ta là cuộc chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh.
* Ta phải tự lực cánh sinh vì: lúc đầu ta bị bao vây, cô lập chưa có sự giúp đỡ bên ngoài, mặt khác cuộc kháng chiến của ta do ta thực hiện là chính.
	
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


	


Câu 3
(3 điểm)











	*Giống nhau: Cả 2 đều là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ -> biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ và đều bị thất bại. 
*Khác nhau: 
	Nội dung
	Chiến lược“Chiến tranh đặc biệt”
	Chiến lược“Chiến tranh cục bộ”

	Thời gian
	1961 - 1965
	1965 - 1968

	Hình thức
	 Quân đội Sài Gòn + cố vấn Mĩ chỉ huy + phương tiện chiến tranh của Mĩ.
	 Quân Mĩ + quân đồng minh + quân đội Sài Gòn + phương tiện chiến tranh của Mĩ.

	Quy mô
	Thực hiện ở Miền Nam.
	Tiến hành ở miền Nam và mở rộng ra cả miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại.

	Vai trò của Mĩ
	Mĩ chỉ huy bằng hệ thống “cố vấn” quân sự.
	Vừa trực tiếp chiến đấu, làm “cố vấn” chỉ huy.



	
1 đ




0,5 đ

0,5 đ


0,5 đ


0,5 đ

	Câu 4
(1 điểm)
	- Vai trò lãnh đạo của Đảng là quan trọng nhất.
- Vì: Đảng ta đã kịp thời đưa ra đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đồng thời kiên quyết chỉ đạo thực hiện bằng được mục tiêu, con đường nhiệm vụ cách mạng đặt ra.
- Bài học: tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu trong học tập để trở thành công dân có ích góp phần xây dựng quê hương, đất nước xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.
	
0.25

0.25
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